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Câu 1: (5,0 điểm) Cho hỗn hợp gồm Zn, Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 ta được dung dịch B (chứa hai muối) và chất rắn D (gồm 3 kim loại). Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí thoát ra. 
a. Xác định thành phần của B và D. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

b. Người ta lấy một kim loại trong D đem nung nóng trong không khí một thời gian rồi lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc, đun nóng thì thu được dung dịch X, khí Y. Cho Y tác dụng với dung dịch KOH ta được dung dịch Z, Z vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2. Cho X tác dụng với dung dịch KOH ta được kết tủa T màu xanh. Hãy xác định X, Y, Z, T và viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 1.1
	a. Các phản ứng xảy ra theo thứ tự như sau:
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(2)ZnCu(NO)Cu(NO)2Ag
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	Nếu trong phản ứng (1) hoặc (2) Zn hết thì Fe tiếp tục phản ứng với AgNO3 hoặc với Cu(NO3)2.
	0,25 đ
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(3)Fe2AgNOFe(NO)2Ag
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(4)FeCu(NO)Fe(NO)2Ag
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	Do tính khử của Zn>Fe, sau khi kết thúc phản ứng thu được 3 kim loại
[image: image5.wmf]Þ

 Rắn D chứa 3 kim loại là Fe (dư), Cu, Ag.
	0,25 đ

	
	Cho D tác dụng với dung dịch HCl, chỉ có Fe phản ứng.
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	Do sau phản ứng Fe dư, nên AgNO3 và Cu(NO3)2 phải hết. Vậy 2 muối trong dung dịch B gồm: Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.
	0,25 đ

	
	b. Rắn D gồm 3 kim loại: Fe (dư), Cu, Ag. X tác dụng với dung dịch KOH tạo được kết tủa màu xanh
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Kim loại trong D đem nung là Cu.
	0,25 đ
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	Do nung trong không khí thu được chất rắn cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc có tạo khí
[image: image9.wmf]Þ

Sau khi nung còn Cu dư.
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(7)Cu2HSOCuSOSO2HO
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	Vậy khí Y là SO2. Dung dịch X gồm: CuSO4, H2SO4 dư.
	0,25 đ

	
	Cho Y (SO2) tác dụng với dung dịch KOH ta được dung dịch Z, Z vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 
[image: image12.wmf]Þ

Dung dịch Z phải chứa hỗn hợp muối là K2SO3 và KHSO3. 
	0,25 đ
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	Cho X tác dụng với dung dịch KOH ta được kết tủa T màu xanh.
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Bài 2: (5,0 điểm)

2.1. (2,0 điểm) Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 04 mẫu thử riêng biệt. Cho lần lượt với Cu, Br2, MgSO4, Al vào các mẫu thử của dung dịch X. Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

2.2. (3,0 điểm) Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại R (hóa trị không đổi), thu được chất rắn X. Hòa tan toàn bộ X bằng dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít H​2 (đktc). Hãy xác định kim loại R.

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 2.1
	Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
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	Dung dịch X gồm: FeSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 dư.
	0,25 đ

	
	Khi cho Cu vào X xảy ra phản ứng.
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CuFe(SO)2FeSOCuSO
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	Khi cho Br2 vào X xảy ra phản ứng.
	

	
	
[image: image20.wmf]+¾¾®+

242433

3Br6FeSO2Fe(SO)2FeBr
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	Khi cho MgSO4 vào X không xảy ra phản ứng.
	0,25 đ

	
	Khi cho Al vào X xảy ra các phản ứng.
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2Al3HSOAl(SO)3H
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	Nếu Al dư thì tiếp tục xảy ra phản ứng sau.
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	Bài 2.2
	Nung R trong O2.
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	Rắn X gồm 
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	Hòa tan rắn X vào dung dịch HCl dư.
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	Ta có phương trình khối lượng kim loại.
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	Với 
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 Vậy kim loại là Al.
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Bài 3: (3,5 điểm) Chia 17,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn thành hai phần bằng nhau.
Phần 1: Cho tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 aM thì thu được 3,36 lít H2 (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với 300 ml dung dịch H2SO4 aM thì thu được 4,48 lít H2 (đktc).

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hãy tính thành phần phần trăm của mỗi kim loại và xác định giá trị của a.

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 3
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	Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Zn ở mỗi phần.
	

	
	Ta có phương trình khối lượng: 
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	Qua 2 thí nghiệm ta thấy: Số mol H2SO4 ở phần 2 gấp 1,5 lần số mol H2SO4 ở phần 1 trong khi số mol H2 thu được ở phần 2 chỉ gấp 1,33 lần số mol H2 ở phần 1
[image: image34.wmf]Þ

 Ở phần 1 kim loại chưa tan hết, ở phần 2 H2SO4 dư.
	0,5 đ

	
	Để xác định số mol mỗi kim loại ta phải dựa vào thí nghiệm ở phần 2.
	0,25 đ
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	Phương trình số mol H2:  
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	Giải (1) và (2) ta được: 
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	Để xác định giá trị của a, ta tính số mol H2SO4 dựa vào thí nghiệm ở phần 1 (tính theo H2)
	0,25 đ
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Bài 4: (3,0 điểm) Trộn 11,2 gam Fe và 4 gam bột S, đem nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A (hiệu suất phản ứng đạt 80%). Cho rắn A vào 500 ml dung dịch HCl 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B, V lít (đktc) khí và m gam chất rắn không tan.

a. Tính các giá trị V và m. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

	
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	a.
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	Phương trình phản ứng.
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	Phản ứng theo tỉ lệ mol 1:1 nên sản phẩm tính theo S.
	

	
	Số mol S tham gia phản ứng: 
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	Cho hỗn hợp sau phản ứng vào dung dịch HCl xảy ra các phản ứng (S không tác dụng HCl). 
	0,25đ
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	Thể tích khí thu được : 
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	Chất rắn không tan là S: 
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	b. Trong 500 ml dung dịch sau phản ứng gồm: 
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Bài 5: (3,5 điểm) Nung m gam sắt trong không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 (số mol của FeO bằng với số mol Fe2O3). Cho hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thu được 3,36 lít (đktc) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy xác định giá trị m và tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng.
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 5
	Nung Fe trong oxi xảy ra các phản ứng.
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	Do trong hỗn hợp số mol của FeO bằng với số mol Fe2O3
[image: image57.wmf]Þ

 Ta có thể qui đổi hỗn hợp về thành hai chất là Fe và Fe3O4.
	

	
	12 gam hỗn hợp X 
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	Ta có phương trình khối lượng hỗn hợp: 
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	Khi cho hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì xảy ra 2 phản ứng.
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	Phương trình số mol SO2: 
[image: image62.wmf]3,36

1,5a0,5b(2)

22,4

+=

 
	0,25 đ

	
	Giải (1) và (2) ta được: 
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	Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có:
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	Giá trị m: 
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	Khối lượng muối có trong dung dịch.
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